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MÔN TOÁN 

Kiểm tra giữa học kì I 

 

Đề 7 

Phần 1.Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: 

1.Phân số nào chỉ phần tô đậm của hình bên : 

 

A. 
1

2
                             B. 

1

3
                                C. 

1

4
                               D. 

1

6
 

2.Phân số nào dưới đây là phân số thập phân : 

A. 
100

8
                         B. 

25

1000
                          C. 

7

50
                               D. 

10

20
 

3.Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 10 000, quãng đường từ A đến B đo được 2dm. Độ dài thật 

của quãng đường từ A đến B là : 

A.2km                    B.20km                     C.20 000cm                       D.20 000km 

4.Dãy phân số nào dưới đây có ba phân số bằng nhau : 

A. 
1

4
;  

2

8
;  

16

32
  B. 

2

3
;  

10

18
;  

6

9
 

C. 
5

15
;  

2

6
;  

4

12
                                       D. 

2

4
;  

10

20
;  

5

6
 

5.Chọn kết quả của phép tính đúng : 

a) 
4

5
 x (

5

2
−

1

3
) = 

A. 
4

5
                          B. 

10

5
                        C. 

8

5
                            D. 

26

15
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b) Hình chữ nhật có chiều dài 60m, chiều rộng bằng 
2

3
 chiều dài thì diện tích là : 

A.2400dam2                 B.24ha                     C.24dam2                   D.24m2 

Phần 2 

1.Viết số thích hợp vào chỗ chấm : 

a) 2,478m = ……..cm                      

b) 475kg =………tạ 

c) 4,7cm = …………m2 

d) 6m2 5dm2 = …………m2 

2.Cửa hàng có 12 thùng dầu như nhau chứa tổng cộng 216 lít dầu, cửa hàng đã bán 

hết 90 lít dầu. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu thùng dầu ? 

Bài giải 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

3.Tìm ba giá trị của x sao cho : 

0,2999 < x < 
3

10
 

…………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 
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